
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG 14 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do- Hạnh phúc 

  

DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT PHƯỜNG 14 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  199 /QĐ-UBND ngày 09 / 5/2024 của Ủy ban nhân dân Phường 14) 

 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Chức vụ, chức 

danh và đơn vị 

công tác (nếu có) 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Lĩnh vực 

tuyên truyền 
Địa chỉ liên hệ Điện thoại 

1.  Trần Lê Thùy Trang 
04/10/

1991 
Nữ Kinh 

Công chức Tư pháp 

-  Hộ tịch 

UBND Phường 14 

Cử nhân 

Luật 

Luật Hòa giải ở cơ sở 

Luật Tiếp công dân 

Luật Khiếu nại 

Luật Tố cáo 

184/43 Bùi 

Văn Ngữ, 

Phường Hiệp 

Thành, Quận 

12 

0903 941 063 

2.  Đỗ Thị Kim Chung 
18/10/

1960 
Nữ Kinh 

Trưởng Ban CTMT 

Khu phố 1 
12/12 

- Pháp luật về dân sự; 

- Pháp luật về hôn 

nhân gia đình. 

269/18/3 Phan 

Huy Ích, 

Phường 14, 

Quận Gò Vấp 

0939 731 556 

3.  Lê Văn Lễ 
06/05/

1952 
Nam Kinh 

Chi hội trưởng CH 

Khuyến học 

Khu phố 2 

12/12 

- Pháp luật về dân sự; 

- Pháp luật về hôn 

nhân gia đình. 

331/7/73 Phan 

Huy Ích, 

Phường 14, 

Quận Gò Vấp 

0988 578 424 

4.  Phạm Thị Nga 
17/07/

1966 
Nữ Kinh 

Chi hội trưởng CH 

Phụ nữ Khu phố 3 
Cử nhân 

- Pháp luật về dân sự; 

- Pháp luật về hôn 

nhân gia đình. 

331/70/28A 

Phan Huy Ích, 

Phường 14, 

Quận Gò Vấp 

0908 162 389 

5.  Lê Viết Lộc 1964 Nam Kinh Luật sư 
Cử nhân 

Luật 

- Pháp luật về dân sự; 

- Pháp luật về hôn 

nhân gia đình; 

- Pháp luật về tố tụng. 

361/2 Phan 

Huy Ích 
0939 888 808 
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6.  
Nguyễn Thị Thanh 

Nhàn 
1965 Nữ Kinh 

Phó Bí thư Chi bộ/ 

Chi hội trưởng CH 

Phụ nữ Khu phố 5 

Cử nhân 

- Pháp luật về dân sự; 

- Pháp luật về hôn 

nhân gia đình. 

B105 Chung 

cư Khang Gia 
0909 929 067 

7.  Mã Thị Cam 
09/09/

1968 
Nữ Kinh 

Trưởng Ban CTMT 

Khu phố 5 

Tài chính 

Kế toán 

- Pháp luật về dân sự; 

- Pháp luật về hôn 

nhân gia đình. 

B505 Chung 

cư Khang Gia 
0916 256 188 

8.  Trương Thị Thắm 
30/09/

1958 
Nữ Kinh 

Chi hội trưởng CH 

Phụ nữ  

Khu phố 6 

Tuyên huấn 

12/12 

- Pháp luật về dân sự; 

- Pháp luật về hôn 

nhân gia đình. 

445/19 Phan 

Huy Ích, 

Phường 14, 

Quận Gò Vấp 

0395 338 514 

9.  Cấn Văn Sơn 
21/09/

1959 
Nam Kinh 

Trưởng Ban CTMT 

Khu phố 7 

Cử nhân 

Chính trị 

Cử nhân 

Kinh tế 

- Pháp luật về dân sự; 

- Pháp luật về hôn 

nhân gia đình. 

965/6/12 

Quang Trung 
0903 877 360 

10.  Trần Thị Kim Hạnh 
26/11/

1972 
Nữ Kinh 

Trưởng Khu phố 

Khu phố 8 

Trung cấp 

Kế toán 

- Pháp luật về dân sự; 

- Pháp luật về hôn 

nhân gia đình. 

1358/28/26 

Quang Trung, 

Phường 14, 

Quận Gò Vấp 

0972 424 345 

11.  Nguyễn Ngọc Thuấn 
01/01/

1957 
Nam Kinh 

Trưởng Ban CTMT 

Khu phố 8 

Trung cấp 

Quản lý 

Kinh tế 

- Pháp luật về dân sự; 

- Pháp luật về hôn 

nhân gia đình. 

1358 Quang 

Trung, Phường 

14, Quận Gò 

Vấp 

0382 096 618 

12.  Hoàng Đức Khuyến 
27/12/

1960 
Nam Kinh 

Thành viên Đoàn 

Luật sư TP.HCM 

Cử nhân 

Luật 

- Pháp luật về dân sự; 

- Pháp luật về hôn 

nhân gia đình; 

- Pháp luật về tố tụng. 

51/42 Phạm 

Văn Chiêu, 

Phường 14, 

Quận Gò Vấp 

0833 752 712 

13.  Cao Hùng Việt 
10/10/

1952 
Nam Kinh 

Trưởng Ban CTMT 

Khu phố 10 

Trung cấp 

QLNN 

- Pháp luật về dân sự; 

- Pháp luật về hôn 

nhân gia đình. 

49/32/17 

đường số 51, 

Phường 14, 

Quận Gò Vấp 

0937 101 052 

14.  
Võ Thị Tuyết 

Phượng 

22/07/

1977 
Nữ Kinh 

Trưởng Ban CTMT 

Khu phố 11 
12/12 

- Pháp luật về dân sự; 

- Pháp luật về hôn 

nhân gia đình. 

78/5/17 đường 

số 51, Phường 

14, Quận Gò 

0986 794 948 
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Vấp 

15.  
Hoàng Thị Thanh 

Minh 

21/07/

1964 
Nữ Kinh - 

Cử nhân Tài 

chính - Kế 

toán 

- Pháp luật về dân sự; 

- Pháp luật về hôn 

nhân gia đình. 

111/28/244 

Phạm Văn 

Chiêu, Phường 

14, Quận Gò 

Vấp 

0989 051 782 

16.  Lương Ngọc Triều 
30/10/

1978 
Nữ Kinh 

Chi hội trưởng CH 

Phụ nữ  

Khu phố 13 

12/12 

- Pháp luật về dân sự; 

- Pháp luật về hôn 

nhân gia đình. 

1331/15/188 

Lê Đức Thọ, 

Phường 14, 

Quận Gò Vấp 

0943 114 567 

17.  Nguyễn Văn Minh 
02/03/

1964 
Nam Kinh 

Trưởng Khu phố 

Khu phố 14 
12/12 

- Pháp luật về dân sự; 

- Pháp luật về hôn 

nhân gia đình. 

14/32/114 

đường số 53, 

Phường 14, 

Quận Gò Vấp 

0974 116 929 

18.  
Nguyễn Thị Minh 

Châu 

06/10/

1967 
Nữ Kinh - 12/12 

- Pháp luật về dân sự; 

- Pháp luật về hôn 

nhân gia đình. 

171 Phạm Văn 

Chiêu, Phường 

14, Quận Gò 

Vấp 

0775 043 850 

19.  Nguyễn Thành Đô 
20/05/

1979 
Nam Kinh 

Chi hội trưởng CH 

Khuyến học 

Khu phố 15 

Kỹ sư Tin 

học 

- Pháp luật về dân sự; 

- Pháp luật về hôn 

nhân gia đình. 

237/32/43 

Phạm Văn 

Chiêu, Phường 

14, Quận Gò 

Vấp 

0937 201 399 

20.  Nguyễn Thái Hùng 
14/11/

1976 
Nam Kinh 

Trưởng Khu phố 

Khu phố 16 

Cử nhân 

Luật 

- Pháp luật về dân sự; 

- Pháp luật về hôn 

nhân gia đình. 

237/84/49 

Phạm Văn 

Chiêu, Phường 

14, Quận Gò 

Vấp 

0908 940 333 

21.  Hứa Thị Ngọc Hằng 
13/01/

1963 
Nữ Kinh 

Giám đốc Công ty  

Điện Đại Nghĩa 

Sơ cấp Kế 

toán 

- Pháp luật về dân sự; 

- Pháp luật về hôn 

nhân gia đình. 

61/11 đường số 

59, Phường 14, 

Quận Gò Vấp 

0937 245 299 
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22.  Phạm Văn Phê 
24/04/

1947 
Nam Kinh 

Trưởng Ban CTMT 

Khu phố 18 
12/12 

- Pháp luật về dân sự; 

- Pháp luật về hôn 

nhân gia đình. 

B1-5-09 Chung 

cư Phú Hưng 

Phát, Phường 

14, Quận Gò 

Vấp 

0934 016 012 

23.  
Nguyễn Thị Kim 

Oanh 

25/03/

1962 
Nữ Kinh 

Trưởng Ban CTMT 

Khu phố 19 
Cử nhân 

- Pháp luật về dân sự; 

- Pháp luật về hôn 

nhân gia đình. 

89/14 đường số 

59, Phường 14, 

Quận Gò Vấp 

0967 490 032 

24.  Hồ Việt Tuyên 
20/03/

1979 
Nữ Kinh 

Công ty Luật Khôi 

Nguyên 

Cử nhân 

Luật 

- Pháp luật về dân sự; 

- Pháp luật về hôn 

nhân gia đình. 

359 Phạm Văn 

Chiêu, Phường 

14, Quận Gò 

Vấp 

0907 959 942 

25.  Đặng Xuân Thịnh 
31/03/

1981 
Nam Kinh 

Chi hội trưởng CH 

Chữ thập đỏ 

Khu phố 21 

Cao đẳng 

- Pháp luật về dân sự; 

- Pháp luật về hôn 

nhân gia đình. 

50/24 đường số 

59, Phường 14, 

Quận Gò Vấp 

0903 316 175 

26.  Hoàng Thị Thủy 
25/03/

1981 
Nữ Kinh 

Quản lý doanh 

nghiệp 

Cử nhân 

Luật 

- Pháp luật về dân sự; 

- Pháp luật về hôn 

nhân gia đình; 

- Pháp luật về tố tụng. 

A7-15 Chung 

cư Dreamhome 

residence, 

đường số 59, 

Phường 14, 

Quận Gò Vấp 

0982 770 133 

27.  Phạm Quỳnh Lưu 
14/04/

1956 
Nam Kinh 

Chi hội trưởng CH 

Cựu chiến binh 

Khu phố 23 

10/10 

- Pháp luật về dân sự; 

- Pháp luật về hôn 

nhân gia đình. 

120/57/14 

đường số 59, 

Phường 14, 

Quận Gò Vấp 

0375 104 193 

28.  Tăng Thị Huế Trâm 
05/01/

2002 
Nữ Kinh - 

Cử nhân Kế 

toán 

- Pháp luật về dân sự; 

- Pháp luật về hôn 

nhân gia đình. 

407/8/1 Phạm 

Văn Chiêu, 

Phường 14, 

Quận Gò Vấp 

0943 231 272 

 

 

                                                                                                                      

 


